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DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN 
	STT
	HỌ VÀ TÊN /

NGÀY SINH
	NAM/NỮ/ DÂN TỘC/ 

TÔN GIÁO
	QUÊ QUÁN
	NGÀY VÀO ĐẢNG
	VĂN HÓA/

LÝ LUẬN/ 

CM NV/ NGOẠI NGỮ
	SỐ THẺ ĐẢNG VIÊN/

SỐ CMND
	SỐ ĐTDD

	1
	Đinh Văn Đệ

12/8/1974
	Nam

Kinh

Không
	Xã Điện Thọ

Huyện Điện Bàn

Tỉnh Quảng Nam
	26/10/2006

26/10/2007
	12/12

Thạc sĩ Cơ khí

Trung cấp LLCT

Chứng chỉ C tiếng Anh
	40142979

025372149
	0964 216 994

	2
	Trịnh Hoàng Hiệp

29/07/1977
	Nam

Kinh

Không
	Xã Vĩnh Lộc B
Huyện Bình Chánh

TP. Hồ Chí Minh
	05/06/2002

05/06/2003
	12/12

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trung cấp LLCT

Chứng chỉ B tiếng Anh
	40086514
	0903383668

	3
	Lê Thị Mai Hường
	Nữ

Kinh

Không
	
	
	
	
	

	4
	Trần Kim Thu Liễu

04/01/1965
	Nữ

Kinh

Không
	Xã Long Thuận

Huyện Hồng Ngự

Tỉnh Đồng Tháp
	14/10/2009

14/10/2010
	12/12

Thạc sĩ Hóa Hữu cơ

Trung cấp LLCT

Cử nhân Ngữ văn Anh
	40156484

012634974
	01 228 747 055

	5
	Đặng Thị Nhật Minh

28/09/1967
	Nữ

Kinh

Không
	Xã Bình Thành

Huyện Tây Sơn

Tỉnh Bình Định
	14/9/2012

14/9/2013
	12/12

Thạc sĩ QLGD

Trung cấp LLCT

Cử nhân Luật

Anh văn
	40183609

021848199
	0918 704 826

	6
	Phạm Thị Thu Nga

02/11/1976
	Nữ

Kinh

Không
	Phường Đông Lễ

TP. Đông Hà

Tỉnh Quảng Trị
	05/02/2010

05/02/2011
	12/12

Thạc sĩ PPGD Toán

Sơ cấp LLCT

Anh văn
	40159144

024251431
	0908 250 261

	7
	Nguyễn Thị Huyền Nga

03/5/1974
	Nữ

Kinh

Không
	Xã Diễn Tân

Huyện Diễn Châu

Tỉnh Nghệ An
	02/4/2006

02/4/2007
	12/12

Thạc sĩ Hóa Vô cơ 

Sơ cấp LLCT

Anh văn
	40129923

025662122
	0969 191 166

	8
	Đỗ Thị Thơm

20/10/1983
	Nữ

Kinh

Không
	Xã Khánh An

Huyện Yên Khánh

Tỉnh Ninh Bình
	04/7/2010

04/7/2011
	12/12

Thạc sĩ Triết

Trung cấp LLCT

Anh văn
	40156486

025232273
	0988 610 883

	9
	Trần Thị Hồng Thu


	Nữ

Kinh

Không
	Xã Nghĩa Tân

Huyện Nghĩa Hưng

Tỉnh Nam Định
	28/7/2017
	12/12

Thạc sĩ Triết học

Sơ cấp LLCT

Chứng chỉ C Anh văn

Chứng chỉ B Tin học
	025348886
	098799200

	10
	Nguyễn Thanh Tú

18/09/1976
	Nam

Kinh

Không
	Xã Phước Thạnh

Huyện Long Đất

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	20/12/2007

20/12/2008
	12/12

Thạc sĩ Vật lý 

Sơ cấp LLCT

Anh văn
	40143176

022849274
	0908 255 177

	11
	Đỗ Tuấn Việt

02/9/1977
	Nam

Kinh

Không
	Xã Phi Mô

Huyện Lạng Giang

Tỉnh Bắc Giang
	09/5/2012

09/5/2013
	12/12

Thạc sĩ QLGD

Trung cấp LLCT

Anh văn
	40183608

025408856
	0988 331 479
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